
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

CCB15A 23
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CCB15A 23

CCB15B 24
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CCB15B 24

CQK15A 13
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CQK15A 13

CNH15 3
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CHD15 19
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CHD15 19

CLH15 4
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CLH15 4

CHD16 28
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CHD16 28

CLH16 6
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CLH16 6

CCB16A 25
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CCB16A 25

CCB16A 25

CCB16A 25

CCB16B 7
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CCB16B 7

CQK16A 27
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CQK16A 27

Thứ 6 (13/02) Thứ 7(14/02)

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 09/02/2025 - 15/02/2026

TUẦN 34 NĂM HỌC 2025-2026

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00

Lớp 
Sĩ 

số

Thứ 2(09/02) Thứ 3(10/02) Thứ 4(11/02) Thứ 5(12/02)



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

Thứ 6 (13/02) Thứ 7(14/02)
Lớp 

Sĩ 

số

Thứ 2(09/02) Thứ 3(10/02) Thứ 4(11/02) Thứ 5(12/02)

CQK16A 27

CLT16 3
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CLT16 3

CCB17A 36
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CCB17A 36

CCB17A 36

CCB17A 36

CCB17B 38
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CCB17B 38

CCB17B 38

CHD17A 28
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CHD17A 28

CHD17A 28

CHD17B 19
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CHD17B 19

CHD17B 19

CLH17 9
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CLH17 9

CQK17A 44
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CQK17A 44

CQK17A 44

CQK17A 44

CNH17A 5
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CNH17A 5

CLGT17 10
Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

Nghỉ tết 

Nguyên đán

CLGT17 10



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

Thứ 6 (13/02) Thứ 7(14/02)
Lớp 

Sĩ 

số

Thứ 2(09/02) Thứ 3(10/02) Thứ 4(11/02) Thứ 5(12/02)

CLTCB17

8h00: Thi Lại 

Qản trị chế 

biến món ăn 

2

Coi 

Thi: 

Thu - 

Hoài 

408

CLTCB17 40

7h30: Thi 

Viết tiếng 

anh CN chế 

biến

2

P.Hư

ờng - 

M.An

h

101

CLTCB17 40

9h30: Thi nói 

tiếng anh CN 

chế biến

P.Hư

ờng - 

M.An

h

101

CLTCB17 40
13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

CLTNH17 17

7h30: Thi 

Pha chế và 

PV ĐUCC

5

Coi 

thi: 

B.La

n - 

D.Hà; 

Chấ

m thi: 

Loan 

KS, 

Hợp

NH1

7h30:Thi Điều 

hành HĐ 

trong NH

4

Coi 

thi: 

P.Lan 

- 

Thúy;  

Chấm 

thi: 

N.Lin

h - 

Hợp

NH1

CLTNH17 17
13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

CLTHD17 3

CLTHD17 3
13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

TCB16A 29

TCB16A 29
13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

TCB16B 29

TCB16B 29
13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

TCB16C 12

TCB16C 12
13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

TNH16A 24



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

Thứ 6 (13/02) Thứ 7(14/02)
Lớp 

Sĩ 

số

Thứ 2(09/02) Thứ 3(10/02) Thứ 4(11/02) Thứ 5(12/02)

TNH16A 24
13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

TLT16A 6

TLT16A 6
13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

THD16A 18

THD16A 18
13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

TCB17A 32

TCB17A 32

TCB17A 32
13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

TCB17B 32

TCB17B 32

TCB17B 32
13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

TCB17B 32
13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

THD17A 20

THD17A 20
13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

TNH17A 26

TNH17A 26

TNH17A 26
13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

TLT17A 14

TLT17A 14
13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208


